
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Chỗ ở hiện nay Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Ghi chú

1 Bùi Vân Anh 10/11/1988
Phường An Tường, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Phường An Tường, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

2 Hoàng Văn Mạc 28/06/1990
Xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

3 Hứa Thị Hà Duyên 11/01/1988
Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

4 Khương Thị Hà 17/09/1980
Thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

Thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

5 Lăng Thị Phượng 17/08/1988
Phường Tân Hà,  thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Xã Côn Lôn, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

6 Lê Thị Thanh 13/11/1972
Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

7 Lý Thị Nga 06/08/1990
Xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

8 Ma Thị Kim Ngân 14/03/1992
Xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá, tỉnh 

Tuyên Quang
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9 Mai Thanh Hoàng 20/09/1988
Xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

10 Nguyễn Thị Hiệp 30/11/1966
Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá, 

tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá, 

tỉnh Tuyên Quang

11 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 22/01/1988
Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá, 

tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá, 

tỉnh Tuyên Quang

12 Nguyễn Tiến Tạo 08/07/1950
Phường Tân Quang, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Phường Tân Quang, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

13 Nguyễn Văn Thuật 16/12/1988
Phường Tân Hà, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Xã Côn Lôn, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

14 Nhữ Thị Vũ Giang 31/07/1989
Phường Tân Quang, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Phường Tân Quang, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

15 Nông Thị Hiền Trang 11/06/1990
Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá, 

tỉnh Tuyên Quang

Xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hoá, tỉnh 

Tuyên Quang

16 Tạ Thị Trang 25/06/1985
Xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hoá, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hoá, tỉnh 

Tuyên Quang

17 Tiêu Thị Tuyết Mai 18/08/1994
Phường Đội Cấn, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Phường Đội Cấn, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 
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18 Triệu Kim Ngần 01/03/1992
Phường Nông Tiến, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Phường Nông Tiến, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

19 Trịnh Thị Hồng 25/05/1990
Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

20 Vàng Thị Oanh 12/02/1980
Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên

Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên

21 Vũ Thị Hoàng Vân 25/08/1993
Phường Tân Hà, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Phường Tân Hà, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

PGS.TS. Nguyễn Bá Đức

HIỆU TRƯỞNG

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 04 năm 2022

 (đã ký)
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